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(Ban hành kèm theo Quyết định số ..…./QĐ-BTC ngày ... tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


Phần I.
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực 
	Cơ quan thực hiện

	A. Thủ tục hành chính cấp Tổng cục Thuế

	…
	…………………
	
	

	B. Thủ tục hành chính cấp Cục Thuế

	1
	Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế .
	Thuế
	Cục Thuế

	2
	Khai thuế TNDN đối với Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, TP trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính.
	Thuế
	Cục Thuế

	3
	Ưu đãi thuế theo Điều ước quốc tế
	Thuế
	Cục Thuế

	4
	Thủ tục xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài
	Thuế
	Cục Thuế

	5
	Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh; trường hợp xuất khẩu (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau). 
	Thuế
	Cục Thuế

	6
	Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh; trường hợp xuất khẩu (trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế sau).
	Thuế
	Cục Thuế

	7
	Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ 
	Thuế
	Cục Thuế

	8
	Thủ tục Miễn tiền chậm nộp tiền thuế
	Thuế
	Cục Thuế

	9
	Khai quyết toán thuế Tài nguyên đối với cơ sở sản xuất thủy điện
	Thuế
	Cục Thuế

	10
	Khai thuế TNDN tạm tính đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên.
	Thuế
	Cục Thuế

	11
	Khai quyết toán thuế TNDN đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên.
	Thuế
	Cục Thuế

	12
	Báo cáo dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế
	Thuế
	Cục Thuế

	13
	Khai thuế tài nguyên tạm tính đối với với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên.
	Thuế
	Cục Thuế

	14
	Khai quyết toán thuế tài nguyên đối với với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên.
	Thuế
	Cục Thuế

	15
	Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp có cá nhân chuyển nhượng vốn (không bao gồm chứng khoán) nhưng chưa khai thuế
	Thuế
	Cục Thuế

	16
	Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế
	Thuế
	Cục Thuế

	17
	Khai thuế thu nhập cá nhân thay đối với doanh nghiệp có cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nhưng chưa khai thuế
	Thuế
	Cục Thuế

	18
	Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú có thu nhập từ kinh doanh, đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng phát sinh tại Việt Nam nhưng nhận thu nhập tại nước ngoài.
	Thuế
	Cục Thuế

	19
	Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, trong trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp.
	Thuế
	Cục Thuế

	20
	Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán trong trường hợp góp vốn bằng chứng khoán
	Thuế
	Cục Thuế

	21
	Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công đối với thu nhập từ thưởng bằng cổ phiếu
	Thuế
	Cục Thuế

	22
	Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản
	Thuế
	Cục Thuế

	23
	Khai thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai; cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai 
	Thuế
	Cục Thuế

	24
	Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng (trừ bất động sản)
	Thuế
	Cục Thuế

	25
	Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
	
	Cục Thuế

	C. Thủ tục hành chính cấp Chi cục Thuế

	1
	Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế  
	Thuế
	Chi cục Thuế

	2
	Khai thuế TNDN đối với doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, TP trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính.
	Thuế
	Chi cục Thuế

	3
	Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh; trường hợp xuất khẩu (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau).
	Thuế
	Chi cục Thuế

	4
	Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh; trường hợp xuất khẩu (trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế sau).
	Thuế
	Chi cục Thuế

	5
	Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ 
	Thuế
	Chi cục Thuế

	6
	Thủ tục Miễn tiền chậm nộp tiền thuế
	Thuế
	Chi cục Thuế

	7
	Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh lưu động (buôn chuyến), cá nhân không kinh doanh có phát sinh bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ cần có hoá đơn để giao cho khách hàng 
	Thuế
	Chi cục Thuế

	8
	Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
	Thuế
	Chi cục Thuế

	9
	Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp có cá nhân chuyển nhượng vốn góp (không bao gồm chứng khoán) nhưng chưa khai thuế
	Thuế
	Chi cục Thuế

	10
	Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế
	Thuế
	Chi cục Thuế

	11
	Khai thuế thu nhập cá nhân nộp thay đối với doanh nghiệp có cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nhưng chưa khai thuế
	Thuế
	Chi cục Thuế

	12
	Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản trong trường hợp góp vốn bằng bất động sản
	Thuế
	Chi cục Thuế

	13
	Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, trong trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp.
	Thuế
	Chi cục Thuế

	14
	Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán trong trường hợp góp vốn bằng chứng khoán
	Thuế
	Chi cục Thuế

	15
	Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công đối với thu nhập từ thưởng bằng cổ phiếu
	Thuế
	Chi cục Thuế

	16
	Khai miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai)
	Thuế
	Chi cục Thuế

	17
	Khai thuế đối với hộ nộp thuế khoán
	Thuế
	Chi cục Thuế


2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
	STT
	Số hồ sơ TTHC(1)
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, thay thế(2) 
	Lĩnh vực 
	Cơ quan thực hiện

	A. Thủ tục hành chính cấp Tổng cục Thuế

	…
	
	…………
	
	
	

	B. Thủ tục hành chính cấp Cục Thuế

	1
	B-BTC-044703-TT
	Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	2


	B-BTC-044163-TT
	Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	3
	B-BTC-044183-TT
	Khai thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp trên GTGT
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	4
	B-BTC-044201-TT
	Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	5
	B-BTC-044207-TT
	Khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	6
	B-BTC-044213-TT
	Chuyển đổi áp dụng  phương pháp tính thuế GTGT


	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	7
	B-BTC-040574-TT)


	Khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản 
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	8
	(B-BTC-112522-TT)
	Khai thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu


	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	9
	
	Khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	10
	(B-BTC-040258-TT)


	Khai quyết toán thuế TNDN 
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	11
	
	Khai tiền thuê đất, thuê mặt nước
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	12
	
	Khai tiền sử dụng đất
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	13
	B-BTC-044658-TT
	Khai phí bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	14
	B-BTC-044667-TT
	Khai phí bảo vệ môi trường đối với cơ sở thu mua  khoáng sản nộp phí thay người  khai thác
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	15
	
	Khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	  16
	B-BTC-112705-TT
	Khai thuế đối với hãng vận tải  nước ngoài
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	  17
	
	Miễn hoặc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp cho người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ theo quy định của pháp luật không có khả năng nộp thuế.
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	18
	
	 Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	19
	
	Miễn, giảm thuế tài nguyên đối với tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên theo quy định tại Điều 9 Luật Thuế tài nguyên 
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	20
	B-BTC-114743-TT
	Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với cá nhân là đối tượng cư trú của nước hoặc vùng lãnh thổ khác
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	21
	B-BTC-114757-TT
	Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với cá nhân là đối tượng cư trú Việt Nam được hưởng các quy định miễn, giảm thuế đối với thu nhập quy định tại các Điều khoản thu nhập từ phục vụ Chính phủ, thu nhập của sinh viên, học sinh học nghề và thu nhập của giáo viên, giáo sư và người nghiên cứu
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	22
	B-BTC-114772-TT
	Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với vận động viên và nghệ sĩ là đối tượng cư trú của nước ngoài có thu nhập từ biểu diễn văn hoá, thể dục thể thao tại Việt Nam
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	23
	B-BTC-114827-TT
	Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh hoặc thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng phát sinh tại Việt Nam do tổ chức, cá nhân trả thu nhập ở nước ngoài chi trả.
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	24
	B-BTC-114800-TT
	Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với trường hợp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập chịu thuế TNDN, có thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	25
	
	Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu - đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	26
	B-BTC-114838-TT
	Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với nhà thầu nước ngoài có thu nhập từ vận tải hàng không
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	27
	B-BTC-114851-TT
	Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với hãng vận tải nước ngoài
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	28
	
	Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với tái bảo hiểm nước ngoài
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	29
	
	Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với trường hợp NTNN nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	30
	B-BTC-115264-TT
	Thủ tục khấu trừ thuế nước ngoài vào thuế phải nộp tại Việt Nam
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	31
	B-BTC-115291-TT
	Thủ tục xác nhận đối tượng cư trú của Việt Nam
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	32
	B-BTC-044045-TT
	Hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	33
	(B-BTC-044041-TT)


	Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài mua hàng hoá tại Việt Nam để viện trợ không hoàn lại, việc trợ nhân đạo (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) 
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	34
	(B-BTC-044041-TT)
	Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài mua hàng hoá tại Việt Nam để viện trợ (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)
	
	
	

	35
	(B-BTC-113409-TT).


	Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) 
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	36
	
	Hoàn thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp.
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	37
	(B-BTC-044046-TT)
	Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	38
	(B-BTC-113593-TT)

	Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động  (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	39
	
	Hoàn các loại thuế, phí khác (hoàn trước kiểm tra sau).


	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	40
	
	Hoàn các loại thuế, phí khác (kiểm tra trước hoàn thuê sau).


	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	41
	
	Hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA (hoàn trước kiểm tra sau).


	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	42
	
	Hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA

(kiểm tra trước hoàn thuê sau).


	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	43
	B-BTC-044690-TT
	Gia hạn nộp thuế
	Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính 
	Thuế
	Cục Thuế

	44
	
	Khai thuế tài nguyên đối với trường hợp cơ sở sản xuất thủy điện không có lòng hồ nằm chung trên địa bàn các tỉnh
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	45
	
	Khai thuế tài nguyên trường hợp cơ sở sản xuất thủy điện có lòng hồ nằm chung trên địa bàn các tỉnh
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	46
	
	Khai thuế Giá trị gia tăng đối với cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN, trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	47
	
	Khai thuế Giá trị gia tăng đối với cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN, trường hợp nhà máy thủy điện nằm trên 1 tỉnh
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	48
	
	Khai thuế Giá trị gia tăng đối với cơ sở sản xuất thủy điện không thuộc EVN.
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	49
	
	Khai thuế TNDN đối với cơ sở sản xuất thủy điện có các đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc, trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	50
	B-BTC-126542-TT
	Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện khai thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế.
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	51
	B-BTC-044285-TT
	Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn (trừ chuyển nhượng chứng khoán).
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	52
	B-BTC-044390-TT
	Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng phát sinh tại nước ngoài
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	53
	
	Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn khi chuyển nhượng


	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	54
	B-BTC-044034-TT
	Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	55
	B-BTC-044030-TT
	Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế khi nhận chuyển nhượng vốn góp của cá nhân không cư trú.
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	56
	B-BTC-112848-TT
	Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp bảo hiểm trả thu nhập đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm ký hợp đồng với doanh nghiệp bảo hiểm, thu nhập từ tiền phí tích luỹ bảo hiểm nhân thọ; công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tiền tích lũy Quỹ hưu trí tự nguyện; doanh nghiệp bán hàng đa cấp khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của cá nhân tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp 
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	57
	B-BTC-112841-TT
	Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với công ty xổ số kiến thiết khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của đại lý xổ số ký hợp đồng trực tiếp với Công ty xổ số kiến thiết.
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	58
	
	Khai quyết toán thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp khai quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế
	
	
	

	59
	B-BTC-044371-TT
	Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có yêu cầu quyết toán thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)

	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	60
	B-BTC-044037-TT
	Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công 
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	61
	B-BTC-044170-TT
	Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	62
	B-BTC-112949-TT
	Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp bảo hiểm trả thu nhập đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm ký hợp đồng với doanh nghiệp bảo hiểm, thu nhập từ tiền phí tích luỹ bảo hiểm nhân thọ; công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tiền tích lũy Quỹ hưu trí tự nguyện; doanh nghiệp bán hàng đa cấp khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của cá nhân tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	63
	B-BTC-112843-TT
	Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với công ty xổ số kiến thiết trả thu nhập đối với đại lý xổ số ký hợp đồng trực tiếp với Công ty xổ số kiến thiết.
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	64
	
	Hoàn thuế đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp.
	
	
	

	65
	
	Hoàn thuế đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có yêu cầu quyết toán thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) 
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	66
	
	Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	67
	
	Đăng ký người phụ thuộc (NPT) giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công 
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	   68
	B-BTC-044179-TT
	Khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	69
	
	Khai thuế TTĐB
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế


	Cục Thuế

	   70
	B-BTC-075934-TT
	Khai thuế TNDN tạm tính theo quý (trường hợp kê khai theo chi phí thực tế phát sinh)
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế


	Cục Thuế

	71
	
	Khai thuế TNDN tạm tính theo quý (trương fhợp kê khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên danh thu)
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế


	Cục Thuế

	72
	B-BTC-084345-TT
	Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế


	Cục Thuế

	73
	B-BTC-042236-TT
	Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở thu mua tài nguyên
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế


	Cục Thuế

	74
	B-BTC-042242-TT
	Khai quyết toán thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên).

	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế


	Cục Thuế

	75
	B-BTC-042751-TT
	Khai thuế môn bài


	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế


	Cục Thuế



	76
	B-BTC-044577-TT
	Khai phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước


	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế


	Cục Thuế



	77
	B-BTC-044625-TT
	Khai quyết toán phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước


	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế


	Cục Thuế



	78
	
	Khai thuế bảo vệ môi trường đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khai thác khoáng sản.
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế


	Cục Thuế



	79
	
	Khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế


	Cục Thuế



	80
	
	Thông báo (đăng ký) phương pháp tính thuế của nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài (NTNN, NTPNN)
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế


	Cục Thuế



	81
	
	Khai thuế đối với NTNN, NTPNN nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu.
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế


	Cục Thuế



	82
	
	Khai quyết toán thuế đối với NTNN, NTPNN nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu.
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế


	Cục Thuế



	83
	
	Khai thuế đối với hãng hàng không nước ngoài
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế


	Cục Thuế



	84
	B-BTC-043229-TT
	Khai thuế đối với NTNN, NTPNN nộp thuế GTGT theo PP trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế


	Cục Thuế



	85
	B-BTC-043510-TT
	Khai quyết toán thuế đối với NTNN, NTPNN nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế


	Cục Thuế



	86
	
	Miễn, giảm thu tiền sử dụng đất
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế


	Cục Thuế



	87
	
	Khai thuế TNDN đối với cơ sở sản xuất thuỷ điện không có đơn vị thuỷ điện hạch toán phụ thuộc, có nhà máy thuỷ điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh.
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính


	Thuế


	Cục Thuế



	C. Thủ tục hành chính cấp Chi cục Thuế

	1
	B-BTC-085279-TT
	Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	2
	B-BTC-081470-TT
	Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	3
	B-BTC-081476-TT
	Khai thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	4
	B-BTC-081485-TT
	Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	5
	B-BTC-075933-TT
	Khai thuế GTGT tạm nộp trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	6
	B-BTC-081487-TT
	Chuyển đổi áp dụng phương pháp tính thuế GTGT


	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	7
	B-BTC-084283-TT
	Khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản 
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	8
	B-BTC-084286-TT


	Khai thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu


	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	9
	
	Khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	10
	B-BTC-084286-TT


	Khai quyết toán thuế TNDN 
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	11
	
	Khai tiền thuê đất, thuê mặt nước
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	12
	
	Khai tiền sử dụng đất
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	13
	B-BTC-085252-TT
	Khai phí bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	  14
	B-BTC-085264-TT
	Khai phí bảo vệ môi trường đối với cơ sở thu mua  khoáng sản nộp phí thay người  khai thác
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	  15
	
	Khai thuế sử dụng đât nông nghiệp
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	  16
	B-BTC-042988-TT
	Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	17
	
	Khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	  18
	
	Khai thuế đối với hãng vận tải  nước ngoài
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	  19
	
	Miễn hoặc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp cho người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ theo quy định của pháp luật không có khả năng nộp thuế.
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	20
	
	 Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	21
	B-BTC-114698-TT) và (B-BTC-114709-TT
	Miễn, giảm thuế tài nguyên đối với tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên theo quy định tại Điều 9 Luật Thuế tài nguyên 
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	22
	
	Hoàn thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp.
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	23
	(B-BTC-044046-TT); 
	Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	24
	(B-BTC-113593-TT)


	Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động  (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	25
	
	Hồ sơ hoàn các loại thuế, phí khác (hoàn trước kiểm tra sau).


	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	26
	
	Hoàn các loại thuế, phí khác (kiểm tra trước hoàn thuê sau).
	
	Thuế
	Chi cục Thuế

	27
	B-BTC-085269-TT
	Thủ tục Gia hạn nộp thuế
	Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	28
	
	Khai thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ đầu tư vốn trong trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn khi chuyển nhượng
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	29
	B-BTC-044209-TT
	Khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo kê khai 
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	30
	B-BTC-044209-TT
	Khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân đối với nhóm cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo kê khai
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	31
	B-BTC-044282-TT
	Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	32
	
	Khai thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai; cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai 
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	33
	B-BTC-085249-TT
	Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn (trừ chuyển nhượng chứng khoán).
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	34
	B-BTC-044383-TT
	Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng (trừ bất động sản)
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	35
	B-BTC-085233-TT
	Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	36
	B-BTC-085236-TT
	Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế khi nhận chuyển nhượng vốn góp của cá nhân không cư trú
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	37
	B-BTC-126567-TT
	Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp bảo hiểm trả thu nhập đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm ký hợp đồng với doanh nghiệp bảo hiểm, thu nhập từ tiền phí tích luỹ bảo hiểm nhân thọ; công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tiền tích lũy Quỹ hưu trí tự nguyện; doanh nghiệp bán hàng đa cấp khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của cá nhân tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp 
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	38
	B-BTC-111717-TT
	Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với công ty xổ số kiến thiết khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của đại lý xổ số ký hợp đồng trực tiếp với Công ty xổ số kiến thiết.
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	39
	
	Khai quyết toán thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ đại lý bảo hiểm; đại lý xổ số; bán hàng đa cấp khai quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	40
	B-BTC-044209-TT
	Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với nhóm cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo kê khai 
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	41
	B-BTC-044209-TT
	Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chỉ có thu nhập từ kinh doanh
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	42
	B-BTC-044239-TT
	Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công; vừa có thu nhập từ đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp; vừa có thu nhập từ kinh doanh.
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	43
	B-BTC-085249-TT
	Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có yêu cầu quyết toán thuế 
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	44
	B-BTC-085237-TT
	Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công 
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	45
	B-BTC-085244-TT
	Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức nhận chuyển nhượng vốn góp của cá nhân không cư trú
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	46
	B-BTC-112279-TT
	Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp bảo hiểm trả thu nhập đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm ký hợp đồng với doanh nghiệp bảo hiểm, thu nhập từ tiền phí tích luỹ bảo hiểm nhân thọ; công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tiền tích lũy Quỹ hưu trí tự nguyện; doanh nghiệp bán hàng đa cấp khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của cá nhân tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	47
	B-BTC-111717-TT
	Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với công ty xổ số kiến thiết trả thu nhập đối với đại lý xổ số ký hợp đồng trực tiếp với Công ty xổ số kiến thiết
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	48
	
	Hoàn thuế đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	49
	
	Hoàn thuế đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có yêu cầu quyết toán thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) 
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	50
	
	Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)

	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	51
	B-BTC-080066-TT
	Giảm thuế Thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn 
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	52
	B-BTC-080067-TT
	Giảm thuế Thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do bị tai nạn 
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	53
	B-BTC-080069-TT
	Giảm thuế Thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	54
	B-BTC-077060-TT
	Miễn, giảm thuế đối với hộ nộp thuế khoán có tạm nghỉ kinh doanh


	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	55
	
	Khai thuế đối với hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê


	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	56
	
	Đăng ký người phụ thuộc (NPT) giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; cá nhân, nhóm cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai và theo phương pháp khoán.
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	
57
	
	Khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	58
	B-BTC-084336-TT
	Khai thuế TTĐB
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	   59
	
	Khai thuế TNDN tạm tính theo quý (trường hợp kê khai theo chi phí thực tế phát sinh)
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	60
	
	Khai thuế TNDN tạm tính theo quý (trường hợp kê khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên danh thu)
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	61
	
	Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	62
	B-BTC-084364-TT
	Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở thu mua tài nguyên
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	63
	B-BTC-085190-TT
	Khai quyết toán thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên).

	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	64
	B-BTC-085203-TT
	Khai thuế môn bài


	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	65
	B-BTC-044415-TT
	Khai lệ phí trước bạ nhà đất


	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	66
	B-BTC-044415-TT
	Khai lệ phí trước bạ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam


	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	67
	B-BTC-044566-TT
	Khai lệ phí trước bạ đối với tài sản khác theo quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ (trừ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ hoặc đóng mới tại Việt Nam)
	
	Thuế
	Chi cục Thuế

	68
	B-BTC-044577-TT
	Khai phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước


	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	69
	B-BTC-044625-TT
	Khai quyết toán phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước


	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	70
	
	Khai thuế bảo vệ môi trường đối với tổ chức, hộ gia đình cá nhân khai thác khoáng sản.
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	71
	
	Khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	72
	
	Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với tổ chức - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm.
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	73
	
	Thông báo (đăng ký) phương pháp tính thuế của nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài (NTNN, NTPNN).
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	74
	B-BTC-085222-TT
	Khai thuế đối với NTNN, NTPNN nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ, nộp thuế TNDN trên tỷ lệ % trên doanh thu
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	75
	B-BTC-085226-TT
	Khai quyết toán thuế đối với NTNN, NTPNN nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ, nộp thuế TNDN trên tỷ lệ % trên doanh thu
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	76
	
	Khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác. 
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	77
	
	Khai quyết toán thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác.
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	78
	
	Khai thuế đối với hãng hàng không nước ngoài
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	79
	
	Miễn, giảm thu tiền sử dụng đất
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế


3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

	STT
	Số hồ sơ TTHC(1)
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính(2)
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	A. Thủ tục hành chính cấp Tổng cục Thuế

	…
	
	…
	
	
	

	B. Thủ tục hành chính cấp Cục Thuế

	1
	B-BTC-115273-TT
	Thủ tục xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài -trường hợp người nộp thuế đề nghị xác nhận số thuế thực nộp tại Việt Nam 
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	2
	B-BTC-115280-TT
	Thủ tục xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài - trường hợp đối tượng đề nghị xác nhận số thuế phát sinh tại Việt Nam nhưng không phải nộp do được hưởng ưu đãi thuế và được coi như số thuế đã nộp để khấu trừ số thuế khoán tại tại nước nơi cư trú
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	3
	(B-BTC-044763-TT).

	Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp trong ba tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	4
	(B-BTC-044765-TT).
	Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng tiền (trường hợp hoàn trước kiểm sau)
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	5
	(B-BTC-076914-TT).
	Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng hàng (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) 
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	6
	(B-BTC-044031-TT)
	Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp xuất khẩu tại chỗ (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	7
	(B-BTC-044036-TT)
	Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng hoá gia công chuyển tiếp (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	8
	
	Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng hoá xuất khẩu để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài.(trường hợp hoàn trước kiểm tra sau).


	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	9
	B-BTC-044763-TT)


	Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp trong ba tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh (trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế sau) 
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	10
	(B-BTC-113032-TT)
	Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng tiền (trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế sau)
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	11
	(B-BTC-077052-TT)
	Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng hàng (trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế sau) 
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	12
	(B-BTC-113067-TT)


	Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp xuất khẩu tại chỗ (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)  
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	13
	(B-BTC-112346-TT)
	Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng hoá gia công chuyển tiếp (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) 
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	14
	(B-BTC-113269-TT)


	Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng hoá xuất khẩu để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài.(trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) 
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	15
	(B-BTC-044083-TT)
	Hoàn phí xăng dầu (trường hợp hoàn trước kiểm tra hoàn sau) 
	tại khoản 1 điều 10 Thông tư số 152/2011/TT –BTC hướng dẫn về thuế bảo vệ môi trường quy định “Bãi bỏ …và nội dung quy định về quản lý thuế về phí xăng dầu tại Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính”
	Thuế
	Cục Thuế

	16
	
	Hoàn phí xăng dầu (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) 
	tại khoản 1 điều 10 Thông tư số 152/2011/TT –BTC hướng dẫn về thuế bảo vệ môi trường quy định “Bãi bỏ …và nội dung quy định về quản lý thuế về phí xăng dầu tại Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính”
	Thuế
	Cục Thuế

	17
	
	Thủ tục Xoá nợ tiền thuế, tiền phạt
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013
	Thuế
	Cục Thuế

	18
	
	Khai thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu thô
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013
	Thuế
	Cục Thuế

	19
	
	Khai thuế tài nguyên tạm tính đối với khí thiên nhiên
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013
	Thuế
	Cục Thuế

	20
	
	Khai quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu thô
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013
	Thuế
	Cục Thuế

	21
	
	Khai quyết toán thuế tài nguyên đối với Khí thiên nhiên
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013
	Thuế
	Cục Thuế

	22
	B-BTC-044650-TT
	Khai phí xăng dầu 
	Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	23
	B-BTC-044105-TT
	Giảm thuế Thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	24
	B-BTC-044110-TT
	Giảm thuế Thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do bị tai nạn 
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	25
	B-BTC-044116-TT
	Giảm thuế Thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo 
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	26
	
	Khai thuế TNDN đối với doanh nghiệp có các đơn vị thuỷ điện hạch toán phụ thuộc, trường hợp nhà máy thuỷ điện nằm trên 1 tỉnh.
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Cục Thuế

	C. Thủ tục hành chính cấp Chi cục Thuế

	1
	(B-BTC-126574-TT)
	Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp trong ba tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)
	Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	2
	(B-BTC-126580-TT)


	Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng tiền (trường hợp hoàn trước kiểm sau)
	Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	3
	(B-BTC-076914-TT)
	Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng hàng (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) 
	Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	4
	(B-BTC-044031-TT)
	Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp xuất khẩu tại chỗ (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)
	Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	5
	(B-BTC-126591-TT)
	Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng hoá gia công chuyển tiếp (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)
	Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	6
	
	Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng hoá xuất khẩu để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài.(trường hợp hoàn trước kiểm tra sau).


	Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	7
	(B-BTC-126574-TT)
	Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp trong ba tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh (trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế sau) 
	Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	8
	(B-BTC-126582-TT)
	Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng tiền (trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế sau)
	Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	9
	(B-BTC-112344-TT)
	Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng hàng (trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế sau) 
	Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	10
	(B-BTC-113067-TT)


	Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp xuất khẩu tại chỗ (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)  
	Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế
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	(B-BTC-112346-TT)
	Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng hoá gia công chuyển tiếp (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) 
	Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	12
	(B-BTC-113269-TT)


	Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng hoá xuất khẩu để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài.(trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) 
	Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	13
	B-BTC-085259-TT
	Khai phí xăng dầu 
	Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	14
	B-BTC-126542-TT
	Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân không cư trú có thu nhập từ kinh doanh 
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	15
	
	Khai thuế thu nhập cá nhân dành cho cá nhân cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng từ nước ngoài.
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	16
	B-BTC-044254-TT;
	Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuế.


	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế
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	 B-BTC-044259-TT
	Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuế.
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	18
	B-BTC-043987-TT
	Khai thuế khoán áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân khai thác tài nguyên khoáng sản 
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế

	19
	B-BTC-043971-TT
	Khai thuế khoán áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 
	Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
	Thuế
	Chi cục Thuế


Chú thích:

(1)
Số hồ sơ TTHC (trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính) của thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế, bãi bỏ
(2)
Nêu rõ tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành và trích yếu của các văn bản quy phạm pháp luật quy định nội dung sửa đổi, thay thế, bãi bỏ.
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